
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 85/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác 
phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP rigày 26 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Thực hiện Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 
của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc ban hành Quy chế phổi hợp trong giải quyết 
tranh chấp đầu tư quốc tế; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng 
ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu 
tư quốc tế quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế phối họp trong việc giải quyết 
tranh chấp đầu tư quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg 
ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân 
dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng 
ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 

Điều 2. Nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí 

1. Chi phí phát sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ đại diện pháp lý cho 
Chính phủ được cấp trong kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Tư pháp. 
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2. Chi phí phát sinh từ việc thực hiện các hoạt động khác phục vụ công 
tác phòng ngừa, giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế được cấp cho cơ 
quan chủ trì theo nguyên tắc sau: 

a) Trường hợp cơ quan chủ trì là cơ quan nhà nước ở trung ương do ngân 
sách trung ương đảm bảo; 

b) Trường hợp cơ quan chủ trì là cơ quan nhà nước ở địa phương do ngân 
sách địa phương đảm bảo theo quy định về phân cấp ngân sách. 

3. Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng ngừa, giải quyết 
tranh chấp đầu tư quốc tế phải được lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
đúng mục đích, đúng chế độ và theo các quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Nội dung chi 
1. Chi phí trong giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài khiếu nại và yêu cầu 

tham vấn hoặc gửi thông báo ý định khởi kiện: 
a) Chi phục vụ hoạt động nghiên cứu pháp luật, điều ước quốc tế hoặc 

cam kết quốc tế, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến vụ việc nhà đầu tư 
nước ngoài khiếu nại hoặc yêu cầu tham vấn; 

b) Chi tham vấn chuyên gia trong nước và quốc tế; 
c) Chi phục vụ hoạt động tham vấn, thương lượng với nhà đầu tư nước 

ngoài. 
2. Chi phí trong giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn khởi kiện ra 

trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền: 
a) Xây dựng chiến lược, phương án tham gia giải quyết tranh chấp; 
b) Chi công tác chuẩn bị tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc; 
c) Xây dựng bản trả lời thông báo trọng tài theo quy định của Quy tắc 

trọng tài trong trường hợp không hoặc chưa thuê luật sư tư vấn cho Chính phủ; 
d) Chi phí phục vụ cho hoạt động lựa chọn luật sư, trọng tài viên phía 

Việt Nam (nếu có); 
đ) Chi phí phục vụ cho hoạt động hòa giải ngoài trọng tài quốc tế (nếu 

có). 
3. Chi phí trong giai đoạn tranh chấp đầu tư quốc tế được giải quyết tại 

trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền: 
a) Chi thuê luật sư đại diện cho Chính phủ, cơ quan Nhà nước và chi phí 

thuê chuyên gia trong nước và quốc tế; 
b) Chi phí cho nhân chứng tham gia vụ kiện; 
c) Xây dựng bản Tự bảo vệ của Chính phủ trong trường hợp không thuê 

hoặc chưa thuê luật sư tư vấn cho Chính phủ và các bản đệ trình khác theo yêu 
cầu của Hội đồng trọng tài; 
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d) Xây dựng bản kháng biện cho Chính phủ trong trường hợp không 
hoặc chưa thuê luật sư tư vấn cho Chính phủ; 

đ) Chi tham gia các phiên xét xử tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài 
phán nước ngoài có thẩm quyền; 

e) Chi phiên dịch tại phiên xét xử; 
g) Chi thuê địa điểm xét xử (nếu có); 
h) Chi phí phục vụ hoạt động công nhận và cho thi hành phán quyết của 

trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền về giải quyết 
tranh chấp. 

4. Chi phí cho hoạt động phối hợp liên ngành giải quyết vụ kiện. 
5. Chi phí truy cập phần mềm, cơ sở dữ liệu về giải quyết tranh chấp đầu 

tư quốc tế. 
6. Chi dịch tài liệu, chi làm đêm, làm thêm giờ và chi phí trực tiếp khác 

cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp quốc tế. 
Điều 4. Mức chi 
Đối với các nội dung chi đã có ché độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thực 

hiện theo chế độ hiện hành, gồm: Kinh phí cho các cuộc họp, hội nghị, công tác 
phí trong nước, chi phí đi cônẹ, tác nước ngoài, tham gia các hội nghị, diễn đàn 
quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; chi làm đêm, thêm giờ; chi phí 
dịch tài liệu của vụ kiện tranh chấp đầu tư quốc tế. Ngoài ra, Thông tư này quy 
định một số mức chi, cụ thể như sau: 

1 ẳ Chi phí cho hoạt động tố tụng trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán 
nước ngoài có thẩm quyền chi trả theo thông báo chi phí hoạt động tố tụng của 
trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền. 

2. Chi phí thuê luật sư và chuyên gia được chi trả theo hợp đồng được ký 
giữa cơ quan chủ trì với các chủ thể này. 

3. Chi phí mời nhân chứng: 
a) Đổi với nhân chứng ngoài nước: Chi trả chi phí đi lại, ăn ở theo hợp 

đồng được ký giữa cơ quan chủ trì với nhân chứng; 
b) Đối với nhân chứng trong nước: 
- Chi phí ăn, ở, đi lại: 
Đối với ngày làm việc tại Việt Nam liên quan đến vụ kiện: Tuỳ theo tình 

hình thực tế, thủ trưởng cơ quan chủ trì quyết định mức chi hỗ trợ chi phí ăn, ở, 
đi lại cho nhân chứng tối đa bằng mức phụ cấp lưu trú, chi phí đi lại và tiền 
phòng nghỉ theo quy định của cơ quan chủ trì cụ thể hoá quy định của Bộ Tài 
chính về chế độ công tác phí hiện hành. 

Trường hợp nhân chứng tham gia các phiên xét xử tại nước ngoài theo 


